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VINH DANH SINH VIÊN CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP XUẤT SẮC 
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019
Chúc mừng tất cả các sinh viên Đại học kế toán, kiểm toán Khóa 11 theo danh sách dưới đây đã có kết quả học tập xuất sắc trong học kì 1 năm học 2018-2019.
	STT
	Họ
	Tên
	Mã sinh viên
	Lớp
	TBC HK

	1
	Trần Thị
	Toan
	1141070113
	ÐH Kế toán 2
	 4.00 

	2
	Nguyễn Thị
	Ngọc
	1141070208
	ÐH Kế toán 3
	 4.00 

	3
	Nguyễn Quốc Cao
	Cường
	1141070528
	ĐH Kế toán 7
	 4.00 

	4
	Lê Thị Thu
	Phương
	1141070108
	ÐH Kế toán 2
	3.95

	5
	Trần Thị
	Thương
	1141070102
	ÐH Kế toán 2
	3.95

	6
	Nguyễn Thị
	Nụ
	1141070135
	ÐH Kế toán 2
	3.94

	7
	Hoàng Mỹ
	Linh
	1141070115
	ÐH Kế toán 2
	3.93

	8
	Phạm Thị Hải
	Yến
	1141070633
	ĐH Kế toán 9
	3.93

	9
	Nguyễn Thị Hương
	Mẫn
	1141070185
	ÐH Kế toán 3
	3.92

	10
	Phạm Thị Thu
	Lan
	1141070250
	ÐH Kế toán 4
	3.92

	11
	Nguyễn Thị Thu
	Vân
	1141070625
	ĐH Kế toán 9
	3.92

	12
	Nguyễn Thành
	Công
	1141370050
	ĐH Kiểm toán 1
	3.92

	13
	Dương Thị
	Lương
	1141370133
	ĐH Kiểm toán 2
	3.92

	14
	Hồ Thị
	Duyên
	1141070412
	ĐH Kế toán 6
	3.90

	15
	Vũ Thị
	Hằng
	1141070212
	ÐH Kế toán 3
	3.89

	16
	Đặng Thị
	Dung
	1141070080
	ÐH Kế toán 2
	3.88

	17
	Nguyễn Hà
	Oanh
	1141070129
	ÐH Kế toán 2
	3.88

	18
	Nguyễn Thu
	Hà
	1141370086
	ĐH Kiểm toán 2
	3.88

	19
	Phạm Thị Thanh
	Huyền
	1141370136
	ĐH Kiểm toán 2
	3.83

	20
	Mai Thị Thùy
	Linh
	1141370090
	ĐH Kiểm toán 2
	3.83

	21
	Nguyễn Kiều
	Trang
	1141370071
	ĐH Kiểm toán 1
	3.80

	22
	Hoàng Ánh
	Hồng
	1141370021
	ĐH Kiểm toán 1
	3.79

	23
	Nguyễn Thị Hằng
	Nga
	1141370085
	ĐH Kiểm toán 2
	3.75

	24
	Hà Thị Thương
	Thương
	1141370122
	ĐH Kiểm toán 2
	3.75

	25
	Vũ Thị
	Yến
	1141370140
	ĐH Kiểm toán 2
	3.74

	26
	Phi Thị
	Lan
	1141370001
	ĐH Kiểm toán 1
	3.72

	27
	Nguyễn Thị
	Phương
	1141370100
	ĐH Kiểm toán 2
	3.67

	28
	Đặng Thị Linh
	Chi
	1141370069
	ĐH Kiểm toán 1
	3.64

	29
	Từ Thị
	Hảo
	1141370172
	ĐH Kiểm toán 2
	3.63

	30
	Nguyễn Thị Phương
	Dung
	1141370065
	ĐH Kiểm toán 1
	3.60
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1141070113

Trần Thị Toan

Lớp KT 2
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1141070208

Nguyễn Thị Ngọc

Lớp KT 3
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1141070528

Nguyễn Quốc Cao Cường
Lớp KT 7
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1141070108
Lê Thị Thu Phương

Lớp KT 2
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1141070102 

Trần Thị Thương 

Lớp KT 2
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1141070135 

Nguyễn Thị Nụ 

Lớp KT 2

	[image: image8.jpg]



1141070115 

Hoàng Mỹ Linh 

Lớp KT 2
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1141070633

Phạm Thị Hải Yến

Lớp KT 9
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1141070185

Nguyễn Thị Hương Mẫn

Lớp KT 3
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1141070250 

Phạm Thị Thu Lan 

Lớp KT 4
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1141070625
Nguyễn Thị Thu Vân

Lớp KT 9
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1141370050

Nguyễn Thành Công

Lớp Kiểm toán 1
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1141370133

Dương Thị Lương

Lớp Kiểm toán 2
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1141070412 

Hồ Thị Duyên 

Lớp KT 6
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1141070212 

Vũ Thị Hằng 

Lớp KT 3
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1141070080 

Đặng Thị Dung

Lớp KT 2
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1141070129 

Nguyễn Hà Oanh 

Lớp KT2
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1141370086

Nguyễn Thu Hà

Lớp Kiểm toán 2
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1141370136

Phạm Thị Thanh Huyền

Lớp Kiểm toán 2
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1141370090

Mai Thị Thùy Linh

Lớp Kiểm toán 2
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1141370071

Nguyễn Kiều Trang

Lớp Kiểm toán 1
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1141370021

Hoàng Ánh Hồng

Lớp Kiểm toán 1
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1141370085

Nguyễn Thị Hằng Nga

Lớp Kiểm toán 2
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1141370122

Hà Thị Thương Thương

Lớp Kiểm toán 2
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1141370140

Vũ Thị Yến

Lớp Kiểm toán 2
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1141370001

Phi Thị Lan

Lớp Kiểm toán 1
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1141370100

Nguyễn Thị Phương

Lớp Kiểm toán 2
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1141370069

Đặng Thị Linh Chi

Lớp Kiểm toán 1
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1141370172

Từ Thị Hảo

Lớp Kiểm toán 2
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1141370065

Nguyễn T Phương Dung

Lớp Kiểm toán 1

	
	
	


